
Quầy tư vấn (tên cơ quan) Nội dung tư vấn Thời gian tư vấn Địa chỉ liên hệ

Tổn

hại

n ó i

chung

do

tộ i phạ

m

(Tỉnh Kochi)

Quầy tư vấn hỗ trợ nạn nhân tội phạm v.v.

○Tổn hại nói chung do tội phạm

○Điều phối cơ quan hỗ trợ

9:00-12:00, 13:00-16:00 Thứ Hai - Thứ Sá

u

Trừ ngày lễ và Tết

(Tư vấn qua điện thoại)

088-823-9340

Cần đặt chỗ để được tư vấn

phỏng vấn

(Cảnh sát)

Điện thoại tư vấn tổng hợp của cảnh sát

○Tư vấn nói chung với cảnh sát Ứng phó 24/7 088-823-9110

#9110

(Cảnh sát)

Đường dây nóng cho nạn nhân của tội phạm

○Tư vấn nói chung cho nạn nhân

của tội phạm

Ứng phó 24/7 (Tư vấn qua điện thoại)

088-871-3110

Houterasu Kochi

○Tư vấn pháp luật

9:00-17:00 Thứ Hai - Thứ Sáu

Trừ ngày lễ và Tết

(Tư vấn qua điện thoại)

050-3383-5577

Quay số hỗ trợ nạn nhân của tội phạm 9:00-21:00 Thứ Hai - Thứ Sáu

9:00-17:00 Thứ Bảy

Trừ ngày lễ và Tết

0120-079714

(Từ điện thoại IP thì gọi 03-

6745-5601)

(Tổ chức hỗ trợ sớm cho nạn nhân của tội ph

ạm, v.v. do Ủy ban an toàn công cộng tỉnh

Kochi chỉ định)

Trung tâm hỗ trợ nạn nhân Kochi

○Tư vấn hỗ trợ nạn nhân của tội

phạm

○ Hỗ trợ người chăm sóc

10:00-16:00 Thứ Hai - Thứ Sáu

Trừ ngày lễ và Tết

(Tư vấn qua điện thoại)

088-854-7867

Cần đặt chỗ để được tư vấn

phỏng vấn

Quầy tư vấn của các thành phố, thị trấn, làng

mạc

○Tổn hại nói chung do tội phạm

○Điều phối cơ quan hỗ trợ

8:30-17:15 Thứ Hai - Thứ Sáu

Trừ ngày lễ và Tết

Tổn

hại

do

tộ i phạ

m t ì nh

dục

(Cảnh sát)

Đường dây điện thoại tư vấn tổn hại do tội phạ

m tình dục

○Tư vấn về tổn hại do tội phạm tì

nh dục

Ứng phó 24/7 #8103

(Quay số chung toàn quốc )

(Cảnh sát)

Đường dây điện thoại tư vấn tội phạm tình dục,

bạo lực gia đình, theo dõi rình rập, v.v.

○Tư vấn về tội phạm tình dục, bạo

lực gia đình, theo dõi rình rập,

v.v.

Ứng phó 24/7 088-873-0110

Trung tâm hỗ trợ nạn nhân bạo lực tình dục

Kochi

○Tư vấn về tổn hại do tội phạm tì

nh dục/bạo lực tình dục

9:00-17:00 Thứ Hai - Thứ Bảy

Trừ ngày lễ và Tết

*Ngoài thời gian trên, có thể kết nối với

trung tâm cuộc gọi vào ban đêm/ngày lễ

(Tư vấn qua điện thoại)

080-9833-3500

0120-835-350

#8891

Phụ

nữ vv.

(Tỉnh Kochi)

Trung tâm hỗ trợ tư vấn phụ nữ tỉnh Kochi

( Trung tâm hỗ trợ tư vấn bạo lực vợ/chồng )

○Tư vấn các phiền não của phụ n

ữ

○Tư vấn bạo lực gia đình (bạo lực

từ vợ/chồng)

9:00-17:15 Thứ Hai - Thứ Sáu

Trừ ngày lễ và Tết

(Điện thoại đặt chỗ)

(Tư vấn phỏng vấn)

088-833-0783

9:00-17:15, 18:00-22:00 Thứ Hai - Thứ Sá

u

9:00-20:00 Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ

Trừ ngày lễ và Tết

(Tư vấn qua điện thoại)

088-833-0783

(Tỉnh Kochi)

Trung tâm bình đẳng giới Kochi

"SOLE"

○Tư vấn chung

(Tư vấn các vấn đề xung quanh ph

ụ nữ)

9:00-12:00, 13:00-17:00 Hàng ngày

Trừ thứ Tư thứ 2 trong tháng, ngày lễ và

Tết

(Tư vấn qua điện thoại/Tư vấn

phỏng vấn) 088-873-9555

Trẻ em (Tỉnh Kochi)

Trung tâm tư vấn nhi đồng trung ương

Trung tâm tư vấn nhi đồng Hata

○ Tư vấn về trẻ em

○Tố giác/tư vấn về ngược đãi

8:30-17:15 Thứ Hai - Thứ Sáu

Trừ ngày lễ và Tết

088-871-6700 (Trung ương )

0880-37-3159 (Hata )

Ứng phó 24/7 189 (Quay số chung toàn quố

c)

(Hội đồng giáo dục tỉnh Kochi)

Trung tâm đào tạo trái tim

○ Tư vấn về phiền não và giáo dụ

c của trẻ em

Tư vấn khi đến văn phòng

9:00-17:00 Thứ Hai - Thứ Sáu, Thứ Bảy

(thứ 1 và thứ 3 trong tháng), Chủ Nhật

Trừ Chủ Nhật thứ 5 trong tháng, ngày lễ

và Tết

(Điện thoại đặt chỗ)

088-821-9909

Ứng phó 24/7 (Tư vấn qua điện thoại)

0120-0-78310

Khác

Trung tâm tư vấn tai nạn giao thông tỉnh Kochi

○Tư vấn tai nạn giao thông 9:00-12:00, 13:00-16:00 Thứ Hai - Thứ Sá

u

Trừ ngày lễ và Tết

(Tư vấn qua điện thoại/Tư vấn

phỏng vấn)

088-823-9578

(Tỉnh Kochi)

Trung tâm sinh hoạt tiêu dùng tỉnh Kochi

○Tư vấn về sinh hoạt tiêu dùng 9:00-16:45 Thứ Hai - Thứ Sáu, Chủ Nhật

Trừ ngày lễ và Tết

(Tư vấn qua điện thoại/Tư vấn

phỏng vấn)

088-824-0999


